
THỰC TẬP ĐO LƯỜNG & MẠCH ĐIỆN

1. Tên học phần 
: THỰC TẬP ĐO LƯỜNG & MẠCH ĐIỆN 

2. Mã học phần
: 3102016
3. Số tín chỉ     
: 2 (0, 2, 2) 
4. Trình độ         
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm     
:   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết : Mạch điện  (a)

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Sử dụng được các thiết bị đo điện - điện tử.

· Biết phân tích chọn lựa được các phương pháp đo thích hợp cho các đại lượng điện.

· Kiểm tra lại các định luật cơ bản về điện một chiều và xoay chiều

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Hệ thống các bài thực hành và thí nghiệm về đo lường và mạch điện, sử dụng được các dụng cụ đo điện để đo các thông số cơ bản của các loại mạch điện một chiều, mạch xoay chiều 1 pha và mạch điện xoay chiều 3 pha. 

Hệ thống các bài thực tập về đo lường và mạch điện, giúp cho sinh viên nắm vững kỹ thuật đo lường điện và phân tích mạch điện:

· Sử dụng được các dụng cụ đo điện

· Kiểm tra lại các định luật cơ bản về điện một chiều và xoay chiều

· Thực hành về mạch điện 

9. Nhiệm vụ của sinh viên


Tham dự học, thảo luận đầy đủ, kiểm tra theo qui chế 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

· Dự lớp: Thực hành đầy đủ các bài thực hành trong xưởng
· Bài tập: Trên lớp và ở nhà. Nộp đầy đủ bài báo cáo thực hành.

· Dụng cụ và học liệu: giáo trình

· Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Bài giảng Thực hành đo lường và mạch điện, Khoa điện – điện tử, 2013

· Tài liệu tham khảo

[1]. Khoa Điện – Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, Giáo trình Mạch điện và đo lường, 

[2]. Nguyễn Ngọc Tân, Giáo trình Kỹ thuật đo, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1998

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành tối thiểu 70% tổng số thời gian.

· Kiểm tra thường xuyên

· Báo cáo thực hành

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Phần 1: Thực hành thí nghiệm mạch điện một chiều
	
	
	
	
	

	2
	Bài 1: Hướng dẫn ban đầu
	4
	
	4
	4
	

	3
	Bài 2: Đo điện áp, đo dòng điện một chiều
	8
	
	8
	8
	

	4
	Bài 3: Đo điện trở
	4
	
	4
	4
	

	5
	Bài 4: Thí nghiệm mạch điện một chiều
	4
	
	4
	4
	

	6
	Bài 5: Đo các thông số điện của động cơ điện một chiều
	4
	
	4
	4
	

	7
	Phần 2: Thực hành thí nghiệm mạch điện xoay chiều một pha
	
	
	
	
	

	8
	Bài 6: Thí nghiệm mạch xoay chiều 1 pha cơ bản
	8
	
	8
	8
	

	9
	Bài 7: Thí nghiệm mạch xoay chiều 1 pha R-L-C
	4
	
	4
	4
	

	10
	Bài 8: Đo các thông số điện của động cơ điện xoay chiều 1 pha
	4
	
	4
	4
	

	11
	Phần 3: Thực hành thí nghiệm mạch điện xoay chiều ba pha
	
	
	
	
	

	12
	Bài 9: Đo các đại lượng điện xoay chiều 3 pha
	4
	
	4
	4
	

	13
	Bài 10: Thí nghiệm mạch điện xoay chiều ba pha đấu sao
	4
	
	4
	4
	

	14
	Bài 11: Thí nghiệm mạch điện xoay chiều ba pha đấu tam giác
	4
	
	4
	4
	

	15
	Bài 12: Đo các thông số điện của động cơ điện xoay chiều 3 pha
	8
	
	8
	8
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Phần 1. THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
Bài 1. Hướng dẫn ban đầu

1.1  Hướng dẫn sử dụng vôn kế, ampe kế, VOM, Ampe kềm

1.2  Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Digital Multimeter

1.3  Hướng dẫn sử dụng bộ nguồn (variac)

1.4  Hướng dẫn sử dụng máy phát sóng âm tần AF

Bài 2. Đo điện áp, đo dòng điện một chiều

2.1  Đo điện áp một chiều

2.2  Đo dòng điện một chiều

Bài 3. Đo điện trở 

3.1  Đo trực tiếp

3.2  Đo gián tiếp

Bài 4. Thí nghiệm mạch điện một chiều 

4.1  Phụ tải nối tiếp

4.2  Phụ tải song song 

4.3  Phụ tải mắc hỗn hợp

Bài 5. Đo các thông số điện của động cơ điện một chiều

5.1  Khảo sát động cơ hoạt động không tải

5.2  Khảo sát động cơ hoạt động có tải.

Phần 2. THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA
Bài 6. Thí nghiệm mạch xoay chiều 1 pha cơ bản 

6.1  Đo điện trở, điện dung, điện cảm

6.2  Đo điện áp, dòng điện 

6.3  Đo tần số, cos(, công suất

6.4  Đo điện năng

Bài 7. Thí nghiệm mạch xoay chiều 1 pha R-L-C 

7.1  R-L-C nối tiếp  

7.2  R-L-C song song

Bài 8. Đo các thông số điện của động cơ điện xoay chiều một pha

8.1  Khảo sát động cơ hoạt động không tải

8.2  Khảo sát động cơ hoạt động có tải.

Phần 3. THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
Bài 9. Đo các đại lượng điện xoay chiều 3 pha 

9.1  Đo các điện áp, dòng điện

9.2  Đo cos(, công suất

9.3  Đo điện năng

Bài 10. Thí nghiệm mạch điện xoay chiều 3 pha đấu sao 

10.1  Tải đối xứng 

10.2  Tải không đối xứng

Bài 11. Thí nghiệm mạch điện xoay chiều 3 pha đấu tam giác 

11.1  Tải đối xứng 

11.2  Tải không đối xứng

Bài 12. Đo các thông số điện của động cơ điện xoay chiều ba pha

12.1  Khảo sát động cơ hoạt động không tải

12.2  Khảo sát động cơ hoạt động có tải.

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 2015  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Quách Minh Thử
ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
1. Tên học phần
: ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

2. Mã học phần  
: 3102026

3. Số tín chỉ        
: 1 (0, 0, 3)
4. Trình độ          : Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:  0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm
: 
· Thực hành 


:
· Tự nghiên cứu


: 45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi thực hiện đồ án, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Hiểu sâu hơn và có khả năng ứng dụng kiến thức lý thuyết mạng cung cấp điện, máy điện, khí cụ điện vào việc đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo, thi công một hệ thống cung cấp điện trong thực tế

· Có khả năng độc lập tính toán thiết kế một phần hoặc toàn bộ hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ trong những điều kiện kinh tế và yêu cầu kỹ thuật nhất định
· Có điều kiện kiểm nghiệm thực tế những nội dung lý thuyết đã được học, và có định hướng áp dụng kiến thức lý thuyết vào công việc thực tiễn 

· Có điều kiện phát triển khả năng nghiên cứu, marketing thị trường thiết bị cung cấp điện và các tính năng sử dụng của các thiết bị có liên quan
· Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực

· Có thói quen nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

· Học phần Đồ án mạng cung cấp điện giúp sinh viên ứng dụng các kiến thức về mạng cung cấp điện đã học vào thực tế để phân tích, đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo, thi công một công trình điện hay một hệ thống cung cấp điện theo yêu cầu cụ thể của người hướng dẫn

· Định hướng cho sinh viên đưa ra các đề xuất, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong lựa chọn các phần tử hệ thống cũng như trong tính toán thiết kế một hệ thống cung cấp điện

· Rèn luyện cho sinh viên thói quen tìm tòi vả tra cứu tài liệu, thói quen nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào thực tế

9. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự lớp: không 

· Bài tập: không 

· Khác: báo cáo tiến độ thực hiện đồ án theo yêu cầu của giảng viên
· Báo cáo, bảo vệ đồ án trước hội đồng đánh giá
10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1].  Phan Thị Thanh Bình (chủ biên)–Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học thiết kế cung cấp điện–Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia Tp.HCM năm 2009
[2]. Dương Lan Hương–Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng- ĐH Bách Khoa TP.HCM– Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCM năm 2011
[3]. Đặng Ngọc Dinh (chủ biên),  Ngô Hồng Quang, Bùi Ngọc Thư –Tính toán thiết kế và quy hoạch và mạng lưới điện–Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật -1999

[4]. Khoa Điện-Điện Tử - Giáo trình mạng cung cấp điện–Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM năm 2012

· Tài liệu tham khảo

[1]. Trần Bách–Lưới điện và hệ thống điện (Tập 1,2)–Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật- 2000.

[2]. Đặng Ngọc Dinh (chủ biên),  Ngô Hồng Quang, Bùi Ngọc Thư, Nguyễn Hiền –Một số vấn đề quy hoạch và thiết kế mạng điện địa phương–Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật -1998.

[3]. Lê Văn Doanh (chủ biên), Đặng Văn Đào (Dịch)–Kỹ thuật chiếu sáng- Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật- 2008.

[4]. Nguyễn Văn Đạm–Mạng lưới điện–Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật 2009.

[5]. Bùi Ngọc Thư–Mạng cung cấp và phân phối–Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật-2009.

[6]. Các đồ án mẫu

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: không 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra theo tiến độ

· Khác: báo cáo tiến độ thực hiện đồ án theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm đánh giá:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 0: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
	
	
	
	
	

	2
	Chương 1: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu
	
	
	
	
	

	3
	Chương 2: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài  
	
	
	
	
	

	4
	Chương 3: Ứng dụng thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
	
	
	
	
	

	5
	Chương 4: Kết luận và hướng phát triển của đề tài
	
	
	
	
	


Chương 0: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

0.1 Mở đầu

0.2 Lý do chọn đề tài nghiên cứu
0.3 Kế hoạch thực hiện

0.4 Đề cương chi tiết

Chương 1: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu

1.1 Khái niệm chung

1.2 Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
1.3 Cơ sở khoa học và kiến thức phục vụ nghiên cứu

Chương 2: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài  
2.1 Giới thiệu tổng quan

2.2 Nội dung và phạm vi nghiên cứu của đề tài

2.3 Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu

2.4 Cơ sở khoa học của các phương pháp hoặc các tính toán

2.5 Các vấn đề liên quan khác

Chương 3: Ứng dụng thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
3.1 Các ứng dụng thực tiễn

3.2 Tính khả thi của các ứng dụng

3.3 Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các ứng dụng

Chương 4: Kết luận và hướng phát triển của đề tài

4.1 Kết luận và kinh nghiệm khi thực hiện đề tài

4.2 Quan điểm và hướng phát triển

4.3 Giải pháp đề xuất

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 2015  

 
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Quách Minh Thử
NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM
1. Tên học phần: NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM 

2. Mã học phần
: 3102047
3. Số tín chỉ       : 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ       
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Cung cấp điện (a)
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau:

· Nắm bắt một cách đầy đủ và chính xác các kiến thức cơ bản về nhà máy điện và trạm biến áp cũng như vị trí, vai trò, các chế độ làm việc của chúng trong hệ thống điện
· Đạt được các kiến thức nhất định về tính toán, lựa chọn công suất máy biến áp, tính toán, lựa chọn, kiểm tra các loại thiết bị phân phối điện và các phần tử hệ thống, kiến thức cơ bản về tự dùng và hệ thống tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp
· Tính toán và lựa chọn được ở mức độ cơ bản nhất về công suất, sơ đồ đấu dây, tổ đấu dây máy biến áp điện lực, lựa chọn và kiểm tra được các loại thiết bị phân phối điện và các phần tử hệ thống như máy cắt, dao cách ly, kháng điện thanh dẫn, thanh góp
· Hiểu biết đầy đủ về khái niệm tự dùng, hệ thống tự dùng, các tính toán và lựa chọn các thiết bị và nguồn điện tự dùng trong hệ thống điện cũng như về nguyên lý và vận hành của hệ thống SCADA
· Hiểu biết tổng quát về hệ thống các nhà máy điện và trạm biến áp trong lưới điện quốc gia Việt Nam hiện nay
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

· Cung cấp các khái niệm cơ bản nhất về nhà máy điện và trạm biến áp cũng như các chế độ làm việc, vị trí và vai trò của chúng trong hệ thống sản xuất, truyền tải và phân phối năng lượng điện

· Trình bày các phương pháp tính toán, lựa chọn công suất, xác định sơ đồ đấu dây máy biến áp, tính toán, lựa chọn, kiểm tra các loại thiết bị phân phối điện và các phần tử hệ thống nói chung

· Giới thiệu về hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) cho hệ thống điện

9.  Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 70%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc, Trạm và Nhà máy điện, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, NXBĐHQG Tp.HCM, 2011

[2]. PGS TS. Nguyễn Hữu Khái, Giáo trình Nhà máy điện và Trạm biến áp, NXBGDVN, 2011
· Tài liệu tham khảo

[1]. Ths. Đặng Tuấn Khanh, Tài liệu giảng dạy Nhà máy điện và Trạm biến áp, Bộ Môn Hệ Thống Điện trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2011

[2]. TS. Đào Quang Thạch, TS Phạm Văn Hòa, Phần điện trong Nhà máy điện và Trạm biến áp, NXBKHKT, 2004

[3]. Tài liệu giảng dạy của Khoa Điện Công Nghiệp, Nhà máy điện và Trạm biến áp, ĐH Công Nghiệp Tp.HCM, 2010

[4]. Tài liệu điện tử tham khảo trên các website: www.webdien.com, www.bkeps.com
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lý thuyết trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Khái quát về nhà máy điện và trạm biến áp - Các chế độ làm việc của điểm trung tính hệ thống điện
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2: Máy biến áp điện lực
	6
	6
	
	12
	

	3
	Chương 3: Thiết bị điện cao áp và các thành phần dẫn điện
	6
	6
	
	12
	

	4
	Chương 4: Sơ đồ nối điện và tự dùng của nhà máy điện và trạm biến áp
	6
	6
	
	12
	

	5
	Chương 5: Thiết bị phân phối điện
	2
	2
	
	4
	

	6
	Chương 6: Điện một chiều  trong nhà máy điện và trạm biến áp
	2
	2
	
	4
	

	7
	Chương 7: Đo lường, kiểm tra, điều khiển tín hiệu trong nhà máy điện và trạm biến áp
	2
	2
	
	4
	

	8
	Chương 8: Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA)
	2
	2
	
	4
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Khái quát về nhà máy điện và trạm biến áp - Các chế độ làm việc của điểm trung tính hệ thống điện

1.1  Giới thiệu về các loại nhà máy điện và trạm biến áp

1.2  Vị trí, vai trò và các đặc điểm của nhà máy điện và trạm biến áp trong hệ thống điện

1.3  Quá trình sản xuất điện năng trong nhà máy điện

1.4  Các chế độ làm việc của điểm trung tính hệ thống điện

1.5  Các ảnh hưởng của điểm trung tính lên các thông số điện hệ thống

1.6  Tình hình phát triển của hệ thống điện Việt Nam
Chương 2: Máy biến áp điện lực


2.1 Khái niệm máy biến áp điện lực

2.2 Tính toán các chế độ nhiệt của máy biến áp

2.3 Khả năng tải và quá tải của máy biến áp

2.4 Các dạng máy biến áp điện lực và sơ đồ đấu dây

2.5 Máy biến áp có cuộn phân chia

2.6 Tính toán và chọn công suất máy biến áp điện lực làm việc trong hệ thống nhà máy điện và trạm

Chương 3: Thiết bị điện cao áp và các thành phần dẫn điện


3.1 Hồ quang điện

3.2 Máy cắt – Dao cách ly 

3.3 Máy biến dòng điện – Máy biến điện áp – Kháng điện

3.4 Tính toán, lựa chọn, bố trí và kiểm tra kháng điện

3.5 Thanh dẫn – Thanh góp

3.6 Dây dẫn và Cáp điện lực

Chương 4: Sơ đồ nối điện và tự dùng của nhà máy điện và trạm biến áp


4.1 Khái niệm chung và yêu cầu của sơ đồ nối điện

4.2 Sơ đồ cấu trúc của nhà máy điện và trạm biến áp

4.3 Các dạng sơ đồ nối điện cơ bản của nhà máy điện và trạm biến áp – Các phương án tính toán kinh tế - kỹ thuật

4.4 Sơ đồ cấu trúc và sơ đồ nối điện của một số nhà máy điện và trạm biến áp ở Việt Nam

4.5 Điện tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp

4.6 Các sơ đồ tự dùng trong các nhà máy điện và trạm biến áp

4.7 Vấn đề tự khởi động của các động cơ tự dùng

Chương 5: Thiết bị phân phối điện


5.1 Khái niệm chung

5.2 Thiết bị phân phối điện trong nhà

5.3 Thiết bị phân phối điện ngoài trời

Chương 6: Điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp


6.1 Khái quát về vai trò của điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp

6.2 Các dạng nguồn điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp

6.3 Acqui – Các chế độ làm việc – Sơ đồ làm việc

6.4 Chọn tổ acqui làm việc

Chương 7: Đo lường, kiểm tra, điều khiển tín hiệu trong nhà máy điện và trạm biến áp


7.1 Nguyên tắc chung về đo lường, kiểm tra và điều khiển các thiết bị trong nhà máy điện và trạm biến áp

7.2 Các dạng tín hiệu trong nhà máy điện và trạm biến áp

7.3 Các sơ đồ phân bố dòng điện thao tác

7.4 Sơ đồ kiểm tra và điều khiển từ xa (tín hiệu máy cắt)

Chương 8: Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA)


8.1 Khái niệm về hệ thống SCADA

8.2 Cấu trúc của hệ thống SCADA

8.3 SCADA trong vận hành hệ thống điện.

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Quách Minh Thử

TRANG BỊ ĐIỆN

1. Tên học phần  
: TRANG BỊ ĐIỆN     
2. Mã học phần
: 3102048
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Khí cụ điện (a)
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài);

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của lò điện, máy hàn điện;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc các máy nâng vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, lò điện, máy hàn, dạng sơ đồ cây 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Giới thiệu các nguyên tắc tự động khống chế trong truyền động điện. Đọc và phân tích các mạch điện máy nâng vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, thiết bị gia nhiệt. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% 
· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Điện công nghiệp. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐKT Lý Tự Trọng
· Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[2]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[3]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[4]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[5]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: thi trắc nghiệm,  thời gian thi: 90 phút>.

                               (cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển
	10
	10
	
	20
	

	2
	Chương 2: Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại
	12
	12
	
	24
	

	3
	Chương 3: Trang bị điện cho các thiết bị gia nhiệt 
	8
	8
	
	16
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển

1.1 Trang bị điện cho pa lăng, cầu trục
1.1.1 Trang bị điện cho palăng

1.1.2 Trang bị điện cho cầu trục tháp K100

1.2 Trang bị điện cho băng tải

1.2.1 Đặc điểm, công dụng

1.2.2 Cấu tạo, phân loại

1.2.3 Trang bị điện cho băng tải

1.3 Trang bị điện cho thang máy

1.3.1 Khái quát

1.3.2 Phân loại

1.3.3 Các thông số cơ bản trong thang máy

1.3.4 Sơ đồ mạch điện điều khiển thang máy có tốc độ trung bình

Chương 2:  Trang bị điện máy cho cắt gọt kim loại

2.1 Đặc điểm chung về máy cắt gọt kim loại  

2.1.1 Phân loại

2.1.2 Các chuyển động và các dạng gia công điển hình

2.1.3 Các thiết bị chuyên dụng dùng trong máy cắt gọt kim loại

2.2 Trang bị điện cho máy khoan

2.2.1 Đặc điểm, công dụng

2.2.2 Phân loại

2.2.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy khoan

2.2.4 Trang bị điện cho máy khoan đứng 2H125

2.3 Trang bị điện cho máy phay

2.3.1 Đặc điểm, công dụng

2.3.2 Phân loại

2.3.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy phay

2.3.4 Trang bị điện cho máy phay 6P81

2.4 Trang bị điện cho máy tiện

2.4.1 Đặc điểm, công dụng

2.4.2 Phân loại

2.4.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy tiện

2.4.4 Trang bị điện cho máy tiện 16E20

2.5 Trang bị điện cho máy mài

2.5.1 Đặc điểm, công dụng

2.5.2 Phân loại

2.5.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy mài

2.5.4 Trang bị điện cho máy mài 3M642

Chương 3:  Trang bị điện cho các thiết bị gia nhiệt
3.1 Trang bị điện cho lò điện

3.1.1 Lò điện trở

3.1.2 Lò hồ quang

3.1.3 Lò cảm ứng

3.2 Trang bị điện cho máy hàn điện

3.2.1 Máy hàn hồ quang

3.2.2 Máy hàn tiếp xúc

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN


Quách Minh Thử

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

1. Tên học phần                    
: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
2. Mã học phần                      
: 3102040
3. Số tín chỉ        

: 1 (0, 0, 3)

4. Trình độ          

: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:  0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm
: 
· Thực hành 


:
· Tự nghiên cứu


: 45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi thực hiện đồ án, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Ứng dụng được kiến thức lý thuyết chuyên ngành vào việc giải quyết các vấn đề cụ thể như khảo sát, phân tích một mạch điện các máy trong công nghiệp.

· Kiểm tra, lựa chọn các thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho mạch điện

· Phân tích ưu nhược điểm của mạch điện, đề xuất các giải pháp cải thiện.

· Rèn luyện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm theo hướng tích cực.

· Hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 


Ứng dụng các kiến thức đã học về chuyên ngành Điện công nghiệp để phân tích, thiết kế và thực hiện một đề tài học phần, tạo điều kiện cho sinh viên tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề và làm quen với các thiết bị thực tế. Căn cứ vào nhiệm vụ đồ án (lý thuyết hoặc ứng dụng), sinh viên tự tìm tài liệu tham khảo (có sự hỗ trợ của giáo viên) và đưa ra các bước tính toán thiết kế. Sinh viên phải bảo vệ đồ án trước hội đồng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự lớp: không 

· Bài tập: không 

· Khác: báo cáo tiến độ thực hiện đồ án theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[5]. Trang bị điện – điện tử công nghiệp – Vũ Quang Hồi – NXB Giáo Dục – 2000

[6]. Trang bị điện máy xây dựng – Đỗ Xuân Tùng – NXB Xây dựng – 1998

[7]. Đọc và phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại – Phan Thế Hựu , Võ Hồng Căn – NXB KHKT – 1984

[8]. Sửa chữa máy điện công nghiệp – Bùi Văn Yên – NXB Hải Phòng – 1998 

[9]. Trang bị điện – điện tử máy cắt gọt kim loại – Vũ Mạnh Tiến , Vũ Quang Hồi – NXB Giáo dục – 1998

[10]. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại – Nguễn Ngọc Cẩn – NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM – 2001

[11]. Trần Duy Phụng, Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.

· Tài liệu tham khảo

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: không 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra theo tiến độ

· Khác: báo cáo tiến độ thực hiện đồ án theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu
	3
	0
	0
	3
	

	2
	Chương 2: Thiết kế sơ đồ mạch điện
	9
	0
	0
	9
	

	3
	Chương 3:  Tính toán lựa chọn thiết bị
	9
	0
	0
	9
	

	4
	Chương 4: Mô phỏng hoặc thi công
	21
	0
	0
	21
	

	5
	Chương 5: Kết luận và hướng phát triển 
	3
	0
	0
	3
	

	
	Tổng
	45
	0
	0
	45
	


Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu

1.1 Khái niệm.

1.2 Lý luận về chuyên ngành

Chương 2: Thiết kế sơ đồ mạch điện

2.1 Giới thiêu tổng quan

2.2 Giới thiệu mạch điện

Chương 3: Tính toán lựa chọn thiết bị
3.1 Tính toán thiết bị mạch điều khiển

3.2 Tính toán thiết bị mạch động lực

Chương 4: Mô phỏng hoặc thi công

Mô phỏng hoặc thi công mạch điện theo thiết kế của đồ án

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Quách Minh Thử

THỰC TẬP TRANG BỊ  ĐIỆN NÂNG CAO

1. Tên học phần  
: THỰC TẬP TRANG BỊ  ĐIỆN NÂNG CAO
2. Mã học phần
: 3102051
3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Trang bị điện (a)
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

· Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điện điều khiển các máy công cụ (máy khoan, máy phay, máy tiện), băng tải, pa lăng, bể trộn. 

· Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Lắp ráp được mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha:

· Mạch điều khiển động cơ hai cấp tốc độ Δ/YY, Y/YY.

· Mạch điện máy khoan đứng 2H125.

· Mạch điện máy phay 6P81.

· Mạch điện máy tiện 16E20.

· Mạch điện băng tải ba động cơ.

· Mạch điện Pa lăng

· Mạch điện bể trộn.

Sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên


Tham dự học, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

· Dự lớp: Thực hành đầy đủ các bài thực hành trong xưởng
· Bài tập: Tại lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Bùi Hồng Quế, Lê Nho Khanh. Giáo trình Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2002
· Tài liệu tham khảo

[1]. Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

[2]. Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

[3]. Giáo trình Điện công nghiệp – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của 5 bài kiểm tra thực hành 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy khoan đứng 2H125
	10
	
	10
	10
	

	2
	Bài 2: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy phay 6P81
	15
	
	15
	15
	

	3
	Bài 3: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy tiện 16E20
	15
	
	15
	15
	

	4
	Bài 4: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện băng tải 3 động cơ
	10
	
	10
	10
	

	5
	Bài 5: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện palăng
	10
	
	10
	10
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy khoan đứng 2H125   

1.1 Công việc chuẩn bị 

1.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

1.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

1.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

1.3 Vận hành

1.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

1.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

1.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 2: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy phay 6P81
2.1 Công việc chuẩn bị 

2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

2.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

2.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

2.3 Vận hành

2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

2.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

2.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 3: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy tiện 16E20 
3.1 Công việc chuẩn bị 

3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

3.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

3.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

3.3 Vận hành

3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

3.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

3.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 4: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện băng tải 3 động cơ 
4.1 Công việc chuẩn bị 

4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

4.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

4.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

4.3 Vận hành

4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

4.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

4.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 5: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện palăng

5.1 Công việc chuẩn bị 

5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

5.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

5.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

5.3 Vận hành

5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

5.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

5.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 2015
  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Quách Minh Thử
TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÀ ỨNG DỤNG
1. Tên học phần  
: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÀ ỨNG DỤNG 

2. Mã học phần
: 3102036s
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Cung cấp điện (a)
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau:

· Có những kiến thức cơ bản về đặc điểm, nguyên lý làm việc, đặc tính cơ - điện của các loại động cơ điện, các hệ thống truyền động điện tiêu biểu. 

· Có khả năng phân tích, tính toán lựa chọn động cơ truyền động đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cho một cơ cấu truyền động nhất định. Có khả năng điều khiển truyền động điện cho các máy công nghiệp

· Ứng dụng được các nguyên tắc truyền động trong sản xuất và công nghiệp

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

· Cung cấp các khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện, cũng như các đặc điểm, tính chất, trạng thái làm việc của các phần tử trong một hệ truyền động

· Trình bày, phân tích các phương trình đặc tính, khảo sát các trạng thái làm việc của các loại động cơ điện tiêu biểu (một chiều, đồng bộ, không đồng bộ)

· Giới thiệu các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ và hệ thống truyền động, cách tính toán lựa chọn công suất động cơ thích hợp cho một cơ cấu truyền động cũng như một số ứng dụng truyền động trong sản xuất

9.  Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 70%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Bộ môn Cung cấp điện - Khoa Điện công nghiệp, Giáo trình Truyền động điện, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP HCM, 2012
· Tài liệu tham khảo

[1]. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện, NXB KHKT Hà Nội,  2009.

[2]. Bùi Đình Tiếu, Giáo trình Truyền động điện, chương trình Cao Đẳng Kỹ Thuật, NXBGD,  2009.

[3]. Nguyễn Văn Nhờ, Cơ sở truyền động điện, NXB ĐHQG TpHCM, 2008.

[4]. PGS.Ts. Vũ Quang Hồi, Trang bị điện-Điện tử công nghiệp, NXBGD,  2009.

[5]. Các website: www.webdien.com, www.bkeps.com, www.schaeffler.vn, www.bientan365.com,www.tiendaiphat.com, www.taiwantrade.com.tw,
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lý thuyết trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện
	8
	8
	
	16
	

	3
	Chương 3: Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện
	8
	8
	
	16
	

	4
	Chương 4: Tính toán chọn công suất động cơ điện
	6
	6
	
	12
	

	5
	Chương 5: Một số ứng dụng của hệ truyền động
	6
	6
	
	12
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện

1.1  Khái niệm chung về hệ thống truyền động điện
1.2  Đặc tính cơ của máy sản xuất
1.3  Phương trình chuyển động của hệ thống truyền động điện

1.4  Các phương pháp quy đổi các đại lượng về trục động cơ
Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện


2.1 Khái niệm chung về đặc tính cơ của động cơ điện
2.2 Đặc tính cơ của động cơ điện kích từ độc lập
2.3 Đặc tính cơ của động cơ điện kích từ nối tiếp
2.4 Các dạng bài tập về động cơ DC
2.5 Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ
2.6 Các trạng thái hãm động cơ không đồng bộ
2.7 Đặc tính cơ của động cơ đồng bộ
2.8 Các dạng bài tập về động cơ không đồng bộ
Chương 3: Điều chỉnh tốc độ hệ thống truyền động điện


3.1 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng điều chỉnh tốc độ
3.2 Tổng quan về các bộ biển đổi công suất cho động cơ
3.3 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập và kích từ song song
3.4 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
3.5 Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ
3.6 Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Máy phát – Động cơ (F –Đ)
3.7 Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Chỉnh lưu – Động cơ (CL–Đ)
3.8 Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Xung áp – Động cơ (XA –Đ)
Chương 4: Tính toán chọn công suất động cơ điện


4.1 Khái niệm chung và yêu cầu chọn công suất

4.2 Hiện tượng phát nóng và nguội lạnh của động cơ điện

4.3 Tổn thất công suất và phát nhiệt của động cơ điện
4.4 Các chế độ làm việc của động cơ
4.5 Các nguyên tắc chọn công suất làm việc của động cơ điện

4.6 Chọn động cơ làm việc ở chế độ dài hạn
4.7 Chọn động cơ làm việc ở chế độ ngắn hạn và ngắn hạn lặp lại
4.8 Các dạng bài tập chọn công suất động cơ điện
Chương 5: Một số ứng dụng của hệ truyền động


5.1 Sơ đồ truyền động điện trong các tời, thang máy và cần cẩu
5.2 Chọn công suất động cơ cho thang máy
5.3 Sơ đồ truyền động của máy dệt
5.4 Sơ đồ truyền động điện trong máy nghiền xi măng
5.5 Sơ đồ truyền động điện trong máy xay bột giấy
5.6 Sơ đồ truyền động điện trong máy cán thép
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 2015  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Quách Minh Thử

TÍNH TOÁN VÀ SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN

1. Tên học phần
: TÍNH TOÁN VÀ SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN     
2. Mã học phần
: 3102052
3. Số tín chỉ        
: 3 (3, 0, 6)
4. Trình độ          : Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 45 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết : Không
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Hiểu được các kiến thức cơ bản về máy điện quay và máy biến áp

· Tính toán được dây quấn của máy điện quay và máy biến áp

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần


Trang bị cho Sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp tính toán dây và sửa chữa dây quấn máy biến áp, quấn máy điện không đồng bộ 3 pha, máy điện không đồng bộ 1 pha. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 70% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Lý thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện. Ths. Nguyễn Trọng Thắng. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh – 2008.
· Tài liệu tham khảo

[1] . Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Máy Điện – Nhà xuất bản Giáo Dục 2008. 

[2] . Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt – Công Nghệ Chế Tạo và Tính Toán Sửa Chữa Máy Điện I,II – NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM 2010.

[3] . Nguyễn Trọng Thắng, Ngô Quang Hà – Máy Điện I,II – NXB Giáo Dục 2005

[4] . Vũ Gia Hanh (Chủ biên), Nguyễn Văn Sáu, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà – Máy Điện I,II – NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2003.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lí thuyết trên 70% 
· Thảo luận theo nhóm 

· Tiểu luận: (có) hoặc (không) 

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha
	18
	18
	
	36
	

	2
	Chương 2: Tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 1 pha
	15
	15
	
	30
	

	3
	Chương 3: Tính toán máy biến áp
	12
	12
	
	24
	

	
	Tổng
	45
	45
	
	90
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha

1.1 Dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha có q là số nguyên

1.1.1 Dây quấn đồng tâm tập trung 1 lớp  

1.1.2 Dây quấn đồng khuôn tập trung 1 lớp  

1.1.3 Dây quấn đồng tâm phân tán 1 lớp  

1.1.4 Dây quấn đồng khuôn phân tán 1 lớp  

1.1.5 Dây quấn xếp 2 lớp ( xếp kép)

1.2 Dây quấn stator động cơ không đồng bộ 3 pha có q là phân số

1.2.1 Dây quấn 1 lớp theo phương pháp Clement

1.2.2 Dây quấn xếp 2 lớp ( xếp kép) theo phương pháp Clement

1.2.3 Dây quấn xếp 2 lớp ( xếp kép) theo phương pháp Pyδo

1.3 Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha mất số liệu. 

1.4 Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ (tỉ số biến đổi tốc độ 2/1)

1.4.1 Sơ đồ đấu dây

1.4.2 Sơ đồ triển khai dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ

1.4.3 Trình tự tính toán dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ (tỉ số biến đổi tốc độ 2/1)

Chương 2:  Tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 1 pha

2.1 Xây dựng sơ đồ triển khai dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu thông thường

2.1.1 Dây quấn 1 lớp

2.1.2 Dây quấn xếp 2 lớp

2.2 Xây dựng sơ đồ triển khai dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu dây quấn Sin

2.3 Phương pháp xác định số vòng dây của mỗi phần tử trong nhóm bối dây của dây quấn Sin

2.3.1 Phương pháp Siskind

2.3.2 Phương pháp Viennott

2.4 Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 1 pha mất số liệu

2.2.1 Động quấn động cơ không đồng bộ 1 pha mở máy bằng pha phụ
2.2.2 Động quấn động cơ không đồng bộ 1 pha mở máy bằng tụ điện 

Chương 3:  Tính toán máy biến áp

3.1 Máy biến áp cách ly
3.2 Máy biến áp tự ngẩu
14. Phê duyệt   
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Quách Minh Thử

KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG

1. Tên học phần  
: KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG 

2. Mã học phần
: 3102053
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau:

· Có các kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật  chiếu sáng, các công thức tính toán chiếu sáng, các đại lượng quang học, các đặc tính của các thiết bị quang học và các dạng đèn chiếu sáng

· Có các kiến thức về tính toán chiếu sáng, kiểm tra các loại thiết bị và đèn chiếu sáng, thiết kế được các hệ thống chiếu sáng theo các yêu cầu kỹ thuật và phạm vi sử dụng nhất định

· Nắm vững và khai thác được một số phần mềm tính toán, kiểm tra, đánh giá về chất lượng chiếu sáng, tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng có mặt trên thị trường  hiện nay

· Hiểu biết một cách cơ bản nhất về các tiêu chuẩn, quy định về chiếu sáng và bảo vệ môi trường do nhà nước Việt Nam và Quốc tế ban hành

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

· Cung cấp các khái niệm chung về ánh sáng, nguồn sáng, các công thức, đại lượng quang học trong kỹ thuật chiếu sáng, các thiết bị quang học, các dạng đèn chiếu sáng cùng với các đặc tính và ứng dụng của chúng

· Trình bày các phương pháp tính toán chiếu sáng đối với các hệ thống chiếu sáng khác nhau, phương pháp lựa chọn kiểm tra thiết bị chiếu sáng, giới thiệu một vài tính toán bằng phần mềm tính toán thiết kế chiếu sáng đang được sử dụng rộng rãi hiện nay

· Giới thiệu về các tiêu chuẩn, quy định về chiếu sáng và bảo vệ môi trường của nhà nước Việt Nam cũng như Quốc tế

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 70%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Dương Lan Hương, Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, NXBĐHQG Tp.HCM, 2011

· Tài liệu tham khảo

[1]. Lê Văn Doanh (dịch từ bản tiếng Pháp của P. Van de Planque), Kỹ thuật chiếu sáng, NXBKHKT, 1991

[2]. Dương Lan Hương, Trương Quang Đăng Khoa, Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng Luxicon, NXBĐHQG Tp.HCM, 2008

[3]. ThS. Nguyễn Anh Tăng (chủ biên), Giáo trình cung cấp điện, Tài liệu lưu hành nội bộ của Khoa Điện - Điện Tử trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM, 2012

[4]. Tài liệu điện tử tham khảo trên các website: www.webdien.com, www.bkeps.com
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lý thuyết trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2: Màu sắc ánh sáng
	4
	4
	
	8
	

	3
	Chương 3: Bóng đèn và thiết bị khởi động
	4
	4
	
	8
	

	4
	Chương 4: Thiết bị chiếu sáng
	4
	4
	
	8
	

	5
	Chương 5: Chiếu sáng trong nhà
	6
	6
	
	12
	

	6
	Chương 6: Chiếu sáng ngoài trời
	4
	4
	
	8
	

	7
	Chương 7: Tính toán mạng điện chiếu sáng
	4
	4
	
	8
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng

1.1  Khái niệm chung về chiếu sáng

1.2  Thông lượng bức xạ và phổ bức xạ

1.3  Vật thu năng lượng bức xạ

1.4  Thông lượng bức xạ hữu ích

1.5  Hệ đại lượng hữu ích đánh giá bức xạ cực tím

1.6  Mắt người – Bộ thu mẫu ánh sáng

1.7  Các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng

1.8  Các nguồn phát sáng

1.9  Tiện nghi thị giác
1.10  Các thiết bị đo ánh sáng
Chương 2: Màu sắc ánh sáng


2.1 Khái niệm màu sắc của ánh sáng

2.2 Nguồn ánh sáng trắng

2.3 Hệ màu RGB

2.4 Hệ XYZ

2.5 Các đặc tính màu sắc

2.6 Các tính toán về màu sắc trong hệ XYZ

Chương 3: Bóng đèn và thiết bị khởi động


3.1 Phân loại bóng đèn

3.2 Đèn nung sáng 

3.3 Đèn phóng điện

3.4 Đèn LED

3.5 Đèn cảm ứng từ

3.6 Các thiết bị khởi động

3.7 Các mạch đèn huỳnh quang

3.8 Các mạch đèn phóng điện cao áp

Chương 4: Thiết bị chiếu sáng  


4.1 Các định nghĩa và phân loại thiết bị chiếu sáng

4.2 Vai trò và nhiệm vụ chính của thiết bị chiếu sáng

4.3 Vật liệu kỹ thuật chiếu sáng

4.4 Các yêu tố chính để phân chia thiết bị chiếu sáng

4.5 Hiệu suất và phân cấp các bộ đèn chiếu sáng

Chương 5: Chiếu sáng trong nhà


5.1 Nguyên tắc chung về chiếu sáng trong nhà

5.2 Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo

5.3 Các vấn đề chung trong tính toán thiết kế chiếu sáng

5.4 Nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng

5.5 Các phương pháp tính toán chiếu sáng trong nhà

5.6 Tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng

5.7 Kiểm tra chất lượng chiếu sáng trong nhà

5.8 Sử dụng năng lượng điện hiệu quả trong hệ thống chiếu sáng

Chương 6: Chiếu sáng ngoài trời


6.1 Khái niệm chung về chiếu sáng ngoài trời

6.2 Chiếu sáng đường phố

6.3 Chiếu sáng sân vận động thể thao

6.4 Chiếu sáng công trình công cộng

Chương 7: Tính toán mạng điện chiếu sáng


7.1 Xác định phụ tải chiếu sáng

7.2 Tính toán mạng điện chiếu sáng

7.3 Ứng dụng của một vài phần mềm trong tính toán chiếu sáng

7.4 Ký hiệu và các sơ đồ bản vẽ chiếu sáng

14. Phê duyệt   
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